PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRỤC VỚT TÀI SẢN CHÌM ĐẮM

	1. Trình tự thực hiện
	a) Nộp hồ sơ TTHC: 
	- Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 của Nghị định số 05/2017/NĐ-CP 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm. 
	- Cơ quan có thẩm quyền bao gồm: 
	+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm và quyết định tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm là di sản văn hóa, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải; 
	+ Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm và quyết định tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm liên quan đến quốc phòng và tài sản chìm đắm trong khu vực quân sự; 
	+ Bộ Công an chủ trì tổ chức phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm và quyết định tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm liên quan đến an ninh quốc gia; 
	+ Bộ Giao thông vận tải chủ trì tổ chức phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm, quyết định tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm như sau: 
	• Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu, tài sản chìm đắm thuộc sở hữu nhà nước và tài sản chìm đắm do Cảng vụ tổ chức trục vớt. Trước khi phê duyệt phương án trục vớt, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phải báo cáo và nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải; 
	• Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc đơn vị quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ hàng hải đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm xác định được chủ sở hữu trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia, trong vùng nước cảng biển hoặc vùng biển Việt Nam do chủ sở hữu tài sản chìm đắm tổ chức trục vớt. 
	+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì tổ chức phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm và quyết định tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm không thuộc phạm vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 Nghị định 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ và phân cấp cho các cơ quan sau đây thực hiện: 
	• Sở Giao thông vận tải phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu hoặc thuộc sở hữu nhà nước và tài sản chìm đắm do đơn vị quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải tổ chức trục vớt; 
	• Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc đơn vị quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải phê duyệt đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm đã xác định được chủ sở hữu tài sản chìm đắm.
	b) Giải quyết TTHC: 
	- Trường hợp hồ sơ nhận được không hợp lệ thì chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải có văn bản phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm và gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng hình phức phù hợp khác đến tổ chức, cá nhân; trường hợp không phê duyệt phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 
	- Đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức phê duyệt phương án trục vớt trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ; đối với trường hợp tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu, tài sản chìm đắm thuộc sở hữu nhà nước và tài sản chìm đắm do Cảng vụ tổ chức trục vớt thì thời hạn này không quá 48 giờ.
	




2. Cách thức thực hiện
	Hình thức nộp
	Thời hạn giải quyết
	Phí, lệ phí
	Mô tả

	Trực tiếp 1
	
	
	- Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định với tài sản chìm đắm không gây nguy hiểm. - Không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm. - Không quá 48 giờ, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu, tài sản chìm đắm thuộc sở hữu nhà nước.

	Trực tuyến 1
	
	
	- Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định với tài sản chìm đắm không gây nguy hiểm. - Không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm. - Không quá 48 giờ, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu, tài sản chìm đắm thuộc sở hữu nhà nước

	Dịch vụ bưu chính	1
	
	
	- Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định với tài sản chìm đắm không gây nguy hiểm. - Không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm. - Không quá 48 giờ, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu, tài sản chìm đắm thuộc sở hữu nhà nước và tài sản chìm đắm do Cảng vụ tổ chức trục vớt.




	

	3. Thành phần hồ sơ:
	Phương án trục vớt tài sản chìm đắm, gồm các nội dung cơ bản sau
	Tên giấy tờ
	Mẫu đơn, tờ khai
	Số lượng

	- Tờ khai phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm theo mẫu;
	Mẫu tờ khai
	Bản chính: 1
Bản sao: 1

	- Phương án trục vớt tài sản chìm đắm, gồm các nội dung cơ bản sau: 
+ Tên, số lượng, loại tài sản chìm đắm; 
+ Số lượng, loại hàng chở trên tàu (nếu là tàu thuyền); + Khối lượng nhiên liệu trên tàu (nếu là tàu thuyền); 
+ Căn cứ tổ chức việc trục vớt; 
+ Kết quả thực hiện phương án thăm dò tài sản chìm đắm (nếu có); 
+ Địa điểm tài sản bị chìm đắm; 
+ Dự kiến thời gian bắt đầu và thời hạn trục vớt; 
+ Phương tiện tham gia và biện pháp trục vớt; 
+ Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình trục vớt; 
+ Biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình trục vớt; 
+ Biện pháp bảo quản tài sản bị chìm đắm sau khi được trục vớt; 
+ Bàn giao tài sản được trục vớt; 
+ Biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 
+ Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường; 
+ Biện pháp phòng, chống cháy, nổ;
+ Dự toán chi phí trục vớt; 
+ Đơn vị thực hiện trục vớt. 
Đối với phương án trục vớt do chủ sở hữu tài sản lập và thực hiện trục vớt thì phương án không bao gồm nội dung dự toán chi phí trục vớt.	
	
	Bản chính: 1
Bản sao: 1

	- Các tài liệu, giấy tờ cần thiết khác có liên quan (nếu có).
	
	Bản chính: 1
Bản sao: 1


	4. Đối tượng thực hiện:
	Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã.
	5. Cơ quan thực hiện:
	Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ hàng hải.
	6. Địa chỉ tiếp nhận HS:
	Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
	7. Cơ quan được ủy quyền:
	Không có.
	8. Cơ quan phối hợp:
	Không có.
	9. Kết quả thực hiện:
	Văn bản phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm.
	10. Căn cứ pháp lý:
	- Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015;
	- Nghị định 05/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam;
	- Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.
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TÊN CHỦ TÀI SẢN CHÌM ĐẮM
Số:……………….
	      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
Hà Tĩnh, ngày …… tháng…… năm 20……



TỜ KHAI
Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm

Kính gửi: Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu tài sản chìm đắm: ............................................................
Người đại diện theo pháp luật: ............................................................................................
Đăng ký kinh doanh ngày….. tháng…. năm…………..
Địa chỉ: .............................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ: ..........................................................................................................
Đề nghị …………..1 xem xét, phê duyệt Phương án trục vớt tài sản chìm đắm theo quy định tại Điều 13 Nghị định số…………….. về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam với các tài liệu dưới đây:
1. Tờ khai phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm.
2. Ý kiến của Cảng vụ (nếu có).
3. Phương án trục vớt tài sản chìm đắm.
4. Các tài liệu, giấy tờ cần thiết có liên quan khác (nếu có).
Kính đề nghị …………………………….……..1 xem xét, giải quyết./.

	 
	CHỦ TÀI SẢN CHÌM ĐẮM
(Chữ ký, dấu)




Ghi chú:
1 Tên của Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Phương án trục vớt tài sản chìm đắm. 
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